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DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN SƯ PHẠM TIÊU BIỂU 

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN 

(Thống kê đến tháng 4/2023) 

TT 

Họ và tên  

cựu sinh viên sư phạm 

tiêu biểu 

Ngành – Khóa 
Cơ quan công tác   

hiện nay 

Chức vụ/vị trí công 

việc/thành tích nổi bật 

1.  Phạm Đăng Khoa SP Sử-Chính trị K4 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đắk Lắk 
ThS, Giám đốc Sở 

2.  Đào Đức Tuấn SP Sinh K4 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bình Định 
ThS, Giám đốc Sở 

3.  Trần Khắc Lễ SP Sử-Chính trị K8 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Phú Yên 
ThS, Giám đốc Sở 

4.  Nguyễn Ngọc Thái SP Sử-Chính trị K11 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giám đốc Sở 

5.  Phạm Thị Trung SP Ngữ văn K19 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Kon Tum 
ThS, Giám đốc Sở 

6.  Phạm Văn Cường SP Toán K3 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Phú Yên 

TS, nguyên Giám đốc Sở 

(nk 2015-2020) 

7.  Nguyễn Phúc Phận SP Toán K3 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Kon Tum 

ThS, nguyên Giám đốc Sở 

(nk 2015-2020) 

8.  Đỗ Văn Phu SP Toán K5 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Quảng Ngãi 
ThS, nguyên Giám đốc Sở 

9.  Huỳnh Minh Thuận SP Toán K11 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Gia Lai 
ThS, nguyên Giám đốc Sở 

10.  Nguyễn Văn Tâm SP Sử-Chính trị K5 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Quảng Ngãi 
Phó Giám đốc Sở 

11.  Trần Sỹ Thành SP Hóa K19 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Tỉnh Đắk Nông 
Phó Giám đốc Sở 

12.  Nguyễn Văn Long  SP Vật lý K14 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Gia Lai 
Phó Giám đốc Sở 

13.  Lê Thị Điển SP Ngữ văn K8 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bình Định 
Phó Giám đốc sở 

14.  Lê Đình Thuần SP Ngữ văn K8 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Khánh Hòa 
Phó Giám đốc sở 

15.  Đinh Thị Lan SP Ngữ văn K18 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Kon Tum 
Nguyên Phó Giám đốc Sở 

16.  Nguyễn Kiên SP Địa lý K20 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Quảng Ngãi 
Nguyên Phó Giám đốc Sở 

17.  Phạm Đình Ly SP Vật lý K2 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Quảng Nam 
Trưởng phòng khảo thí 

18.  Phạm Xuân Vinh SP Sử-Chính trị K4 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo Krông Pắc, Đắk Lắk 
Trưởng phòng 

19.  Nguyễn Thị Thương SP Sử-Chính trị K11 

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi 

Trưởng phòng 

20.  Huỳnh Giang Nam SP Sử-Chính trị K17 

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Ba Tơ, Quảng 

Ngãi 

Trưởng phòng 

21.  Thái Văn Hùng SP Sử-Chính trị K10 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Gia Lai 
Chủ tịch Công đoàn 

22.  Nguyễn Mạnh Hùng SP Sử-Chính trị K15 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Bình Định 
Chủ tịch Công đoàn 

23.  Huỳnh Quốc Lực SP Địa lý K20 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Phú Yên 
Phó TP Tổ chức cán bộ 

24.  Nguyễn Minh Hoàng SP Hóa K19 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Kon Tum 

Phó chủ tịch Công đoàn 

ngành 

25.  Nguyễn Tấn Hào SP Sinh K2 Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyên trưởng phòng phổ 
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Phú Yên thông 

26.  Nguyễn Văn Lâu SP Tiếng Anh K13 
Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ 
Hiệu trưởng 

27.  Từ Kim Lân SP Tiếng Anh K14 
Trường THPT DTNT Vĩnh 

Thạnh, Bình Định 
Hiệu trưởng 

28.  Trần Quang Long SP Tiếng Anh K14 
Trường PTTH Mỹ Thọ, 

Bình Định 
Hiệu trưởng 

29.  Đặng Thị Hiệp SP Tiếng Anh K15 
Trường PTTH Hoài Ân, 

Bình Định 
Hiệu trưởng 

30.  Huỳnh Ngọc Mai SP Tiếng Anh K17 
Trường THPT Hòa Bình, 

Bình Định 
Hiệu trưởng 

31.  Nguyễn Thanh Thạch SP Tiếng Anh K17 
Trường THPT Lý Tự 

Trọng, Bình Định 
ThS, Hiệu trưởng 

32.  Lã Mạnh Hà SP Tiếng Anh K17 
Trường THPT Krông 

Năng, Đắk Lắk 
Hiệu trưởng 

33.  Nguyễn Gia Hưng SP Tiếng Anh K17 
Trường THCS Ân Đức, 

Hoài Ân, Bình Định 
Hiệu trưởng 

34.  Huỳnh Văn Hải SP Tiếng Anh K21 
Trường THCS Phước Hiệp 

Bình Định 
Hiệu trưởng 

35.  Trần Văn Thế SP Địa lý K20 

Trường THTP Chu Văn 

An, huyện Krông Pa, Gia 

Lai 

Hiệu trưởng 

36.  Lê Quốc Tịnh SP Địa lý K21 
Trường THPT Nhơn Hòa, 

Chư Pưh, Giai Lai 
Hiệu trưởng 

37.  Lê Văn Tùng SP Địa lý K22 
Trường THPT Mường Lát, 

Thanh Hóa 
Hiệu trưởng 

38.  Nguyễn Công Hoan SP Địa lý K22 
Trường THPT Nguyễn 

Thái Bình, Phú Yên 
Hiệu trưởng 

39.  Lê Văn Tàu SP Hóa K17 
Trường THPT Mạc Đĩnh 

Chi, Chư Pah, Gia Lai 
Hiệu trưởng 

40.  Phạm Thành Tấn SP Hóa K16 

Trường THCS & THPT 

Phạm Kiệt, Sơn Hà, Quảng 

Ngãi 

Hiệu trưởng 

41.  Nguyễn Đình Dũng SP Hóa K19 

Trường THPT Phan Đình 

Phùng, Krông Bắc, Đắk 

Lắk 

Hiệu trưởng 

42.  Nguyễn Bình SP Sinh K2 
Trường DTNT Kon Tum 

Phú Yên 
ThS, Hiệu trưởng 

43.  Nguyễn Xuân Quang SP Sinh K5 
Trường THPT Võ Thị Sáu, 

Phú Yên 
ThS, Hiệu trưởng 

44.  Nguyễn Khắc Mãnh SP Sinh K11 
Trưởng THPT Đăklấp-Đăk 

Nông 
ThS, Hiệu trưởng 

45.  Nguyễn Đăng Bồng SP Sinh K13 
Trường THPT Chuyên 

Nguyễn Du, Đăk Lăk 
ThS, Hiệu trưởng 

46.  Trần Bá Công SP Sinh K15 
Trường THPT Phạm Văn 

Đồng, Gia Lai 
ThS, Hiệu trưởng 

47.  Nguyễn Quang Đạo SP Sinh K17 
Trường DTNT Kong 

Plông, Kon Tum 
ThS, Hiệu trưởng 

48.  Lê Thanh Trúc SP Toán K1 
Trường Cao đẳng Bình 

Định 
ThS, Hiệu trưởng 

49.  Nguyễn Thiên Tuế SP Toán K2 
Trường Đại học Công 

nghiệp TPHCM 
TS, Hiệu trưởng 

50.  Trịnh Đào Chiến SP Toán K2 Trường CĐSP Gia Lai TS, Hiệu trưởng 

51.  Nguyễn Thái Quảng  SP Vật lý K3 
Trường THPT Trần Quốc 

Tuấn, Quảng Ngãi 
Hiệu trưởng 

52.  Trương Văn Dự SP Vật lý K3 
Trường THPT Xuân Diệu, 

Tuy Phước, Bình Định 
Hiệu trưởng 

53.  Dương Trọng Anh SP Vật lý K17 
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An, Bình Định 
Hiệu trưởng 

54.  Hà Văn Kỳ SP Vật lý K6 
Trường THPT Phù Cát 3, 

Bình Định 
Hiệu trưởng 
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55.  Lê Thị Kim Loan SP Vật lý K6 
Trường THPT Phù Cát 1, 

Bình Định 
Hiệu trưởng 

56.  Lê Đình Lộc SP Vật lý K7 
Trường THPT An Nhơn 1, 

Bình Định 
Hiệu trưởng 

57.  Nguyễn Duy Bửu SP Vật lý K2 
Trường THPT Tây Sơn, 

Bình Định 
Hiệu trưởng 

58.  Bùi Văn Hưởng SP Vật lý K6 
Trường THPT Tuy Phước 

1, Bình Định 
Hiệu trưởng 

59.  Nguyễn Văn Ảnh SP GDTH K23 
Trung tâm người khuyết 

tật tỉnh Đắk Nông 
Giám đốc 

60.  Đặng Văn Mạnh SP GDTH K16 
Trường TH Trần Phú, Quy 

Nhơn, Bình Định 
Hiệu trưởng 

61.  Nguyễn Thị Phượng SP GDTH K17 
Trường TH Quang Trung, 

Quy Nhơn, Bình Định 
Hiệu trưởng 

62.  Huỳnh Châu Phong SP Ngữ văn K4 
Trường THPT Nguyễn 

Thái Học 
ThS, Hiệu Trưởng 

63.  Nguyễn Thị Phương Minh SP Ngữ văn K7 
Trường THPT Trần Cao 

Vân, Tp. Quy Nhơn 
ThS, Hiệu trưởng 

64.  Huỳnh Linh Bảo SP Ngữ văn K7 Cao đẳng SP Đà Lạt ThS, Hiệu trưởng 

65.  Đỗ Kim Hảo SP Ngữ văn K8 
Trường THPT Trưng 

Vương, Tp. Quy Nhơn 
Hiệu trưởng 

66.  Lê Thị Thu K13 
Trường THPT Chuyên 

Hùng Vương 
ThS, Hiệu trưởng 

67.  Nguyễn Văn Thái SP Sử-Chính trị K2 
Trung tâm GDTX tỉnh Phú 

Yên 
ThS, Nguyên Giám đốc 

68.  Phan Lèo SP Sử-Chính trị K2 
Trường THPT Phan Chu 

Trinh, Khánh Hòa 
Hiệu trưởng 

69.  Phạm Lên SP Sử-Chính trị K2 
Trường THPT Trần Quang 

Diệu, Quảng Ngãi 
Hiệu trưởng 

70.  Phạm Văn Liên SP Sử-Chính trị K2 
Trường THPT số 2 Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi 
Hiệu trưởng 

71.  Trương Xuân Tú SP Sử-Chính trị K10 

Trường THPT nội trú dân 

tộc huyện Vân Canh, Bình 

Định 

Hiệu trưởng 

72.  Lê Tiến Dũng SP Sử-Chính trị K8 
Trường THPT  Nguyễn 

Công Trứ, tỉnh Gia Lai 
ThS, Hiệu trưởng 

73.  Phan Văn Hận Sử-Chính trị K9 
Trường THPT Tam Quan, 

Bình Định 
Hiệu trưởng 

74.  Lê Văn Nguyên  SP Sử-Chính trị K10 
Trường THPT DTNT Gia 

Lai 
Hiệu trưởng 

75.  Nông Thúy Lan SP Sử-Chính trị K13 
Trường THPT Chư Prông, 

Gia Lai 
Hiệu trưởng 

76.  Huỳnh Thị Kim Huệ Sử-Chính trị K14 
Trường THPT Chu Văn 

An, Đắk Lắk 
Hiệu trưởng 

77.  Trần Ngọc Dũng Sử-Chính trị K19 
Trường THPT Nguyễn 

Khuyến, Phú Yên 
Hiệu trưởng 

78.  Nguyễn Tấn Lập SP Sử-Chính trị K4 
Trường THPT Trần Phú, 

Phú Yên 
Hiệu trưởng 

79.  Hoàng Xuân Lượng SP Sử-Chính trị K2 
Trường THPT Lê Lợi, Phú 

Yên 
Hiệu trưởng 

80.  Nguyễn Thị Kim Oanh SP Địa lý K20 
Trường THPT Mạc Đĩnh 

Chi, Chư Pah, Gia Lai 
Phó Hiệu trưởng 

81.  Phan Ngọc Bảo SP Địa lý K21 

Trường THPT Nguyễn 

Trãi, Ninh Hòa, Khánh 

Hòa 

Phó Hiệu trưởng 

82.  Trần Đình Quỳnh SP Địa lý K21 
Trường THPT Bình Lục 

A, Bình Lục, Hà Nam 
Phó Hiệu trưởng 

83.  A Wũ SP Địa lý K24 

Trường THPT dân tộc Nội 

trú huyện Sa Thầy, Kon 

Tum 

Phó Hiệu trưởng 

84.  Trần Văn Việt SP Địa lý K24 Trường THPT Cù Huy Phó Hiệu trưởng 
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Cận, Vũ Quang, Hà Tĩnh 

85.  Phạm Thị Huyền SP Hóa K17 

Trường THPT Chuyên 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Quảng Nam 

Phó Hiệu trưởng 

86.  Thái Lin SP Hóa K17 
Trường THPT Trần Quốc 

Toản, Đắk Lắk 
Phó Hiệu trưởng 

87.  Nguyễn Bá Chung SP Hóa K25 
Trường THPT Ngô Mây, 

Phù Cát, Bình Định 
Phó Hiệu trưởng 

88.  Lê Văn Chính SP Hóa K19 

Trường THPT Lý Tự 

Trọng, Krông Năng, Đắk 

Lắk 

Phó Hiệu trưởng 

89.  Trần Doãn An SP Hóa K19 
Trường THPT Võ Thị Sáu, 

Tuy An, Phú Yên 
Phó Hiệu trưởng 

90.  Đặng Đình Bảy SP Hóa K19 
Trường THPT Nguyễn Du, 

Sông Hinh, Phú Yên 
Phó Hiệu trưởng 

91.  Nay Kla SP Hóa K19 
Trường THPT Nguyễn Du, 

KrongPa, Gia Lai 
Phó Hiệu trưởng 

92.  Lê Đức Ánh SP Hóa K19 
Trung tâm GDTX Đăk 

Nông 
Phó giám đốc 

93.  Lê Quang Phúc SP Hóa K19 

Trường THPT Phạm Văn 

Đồng, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

Phó Hiệu trưởng 

94.  Nguyễn Thị Hạnh SP Hóa K19 

Trường THPT Phan Đình 

Phùng, Krông Bắc, Đắk 

Lắk 

Phó Hiệu trưởng 

95.  Phan Ly Giang SP Vật lý K9 
Trường THPT Chuyên Lê 

Qusy Đôn, Bình Định 
Phó Hiệu trưởng 

96.  Đỗ Em SP Ngữ văn K3 
Trường THPT Chuyên Lê 

Quy Đôn, Tp. Quy Nhơn 
ThS, Phó Hiệu trưởng 

97.  Trần Xuân Trường SP Ngữ văn K4 
Trường THPT Hùng 

Vương 
Phó Hiệu trưởng 

98.  Nguyễn Đình Hiền SP Sinh K5 Trường Đại học Quy Nhơn 
PGS.TS, NGƯT, Phó Hiệu 

trưởng, GVCC 

99.  Nguyễn Quang Ngoạn SP Tiếng Anh K14 Trường Đại học Quy Nhơn 
PGS.TS, GVCC, Trưởng 

khoa Ngoại ngữ 

100.  Nguyễn Tiến Trung SP Hóa K20 Trường Đại học Quy Nhơn 

PGS.TS, GVCC, Trưởng 

phòng QLKH&HTQT; 

Giải 3 tài năng khoa học 

trẻ Việt Nam năm 2012; 

Trí thức tiêu biểu tỉnh Bình 

Định năm 2016 

101.  Trần Quốc Tuấn SP Sử-Chính trị K2 Trường Đại học Quy Nhơn 
PGS.TS, GVCC, Trưởng 

khoa Lịch sử 

102.  Nguyễn Thị Thanh Hương SP Sử-Chính trị K8 Trường Đại học Quy Nhơn 
PGS.TS, GVCC, Phó 

Trưởng khoa Lịch sử 

103.  Hồ Xuân Quang SP Sử-Chính trị K12 Trường Đại học Quy Nhơn 

PGS.TS, GVCC, Trưởng 

khoa GD Chính trị và QL 

nhà nước 

104.  Võ Minh Thứ SP Sinh K2 Trường Đại học Quy Nhơn 
PGS.TS, GVCC, Trưởng 

khoa Sinh-KTNN 

105.  Võ Văn Toàn SP Sinh K2 Trường Đại học Quy Nhơn 

PGS.TS, GVCC, Trưởng 

bộ môn Khoa học vật nuôi, 

khoa Sinh-KTNN 

106.  Thái Thuần Quang SP Toán K7 Trường Đại học Quy Nhơn 
PGS.TS, GVCC, Trưởng 

Khoa Toán 

107.  Phan Thanh Nam SP Toán K16 Trường Đại học Quy Nhơn PGS.TS, GVCC 

108.  Đinh Công Hướng SP Toán K16 Trường Đại học Quy Nhơn PGS.TS, GVCC 

109.  Lương Đăng Kỳ SP Toán K24 Trường Đại học Quy Nhơn 

PGS.TS, GVCC, Giải 

thưởng Viện Toán học cho 

nhà Khoa học trẻ, 2015 

110.  Nguyễn Thị Vân Anh SP Ngữ văn K16 Trường Đại học Quy Nhơn PGS.TS, GVCC, Trưởng 
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bộ môn Ngôn ngữ và Việt 

Nam học 

111.  Huỳnh Văn Ngãi SP Toán K12 Trường Đại học Quy Nhơn 
PGS, GVCC, TSKH 

(Pháp) 

112.  Võ Duy Đức SP Tiếng Anh K13 Trường Đại học Quy Nhơn 
Tốt nghiệp TS tại Úc, Phó 

Trưởng khoa Ngoại ngữ 

113.  Lê Nhân Thành SP Tiếng Anh K13 Trường Đại học Quy Nhơn 
Tốt nghiệp TS tại Úc, 

GVC 

114.  Phạn Anh Toàn SP Tiếng Anh K13 Trường Đại học Quy Nhơn Tốt nghiệp TS tại Úc 

115.  Nguyễn Thị Hồng Nga SP Tiếng Anh K13 Trường Đại học Quy Nhơn Tốt nghiệp TS tại Úc 

116.  Huỳnh Thị Miền Trung SP Hóa K25 Trường Đại học Quy Nhơn 

Tốt nghiệp TS tại Đại học 

Bern, Thụy Sĩ ; học bổng 

Marie Curie tại Đại học 

KU. Leuven, Bỉ 

117.  Nguyễn Văn Thắng SP Hóa K25 Trường Đại học Quy Nhơn 

Tốt nghiệp TS tại Trường 

Đại học kỹ thuật Delft, Hà 

Lan; học bổng toàn phần 

FOM 

118.  Trần Đình Lương SP Toán K4 Trường Đại học Quy Nhơn 

Tốt nghiệp TS  Hoa Kỳ, 

GVC, nguyên Trưởng 

phòng QLKH và Hợp tác 

Quốc tế 

119.  Lê Công Trình SP Toán K21 Trường Đại học Quy Nhơn 

Tốt nghiệp TS tại Đức, 

Phó Trưởng phòng ĐT 

SĐH   

120.  Mai Thành Tấn SP Toán K21 Trường Đại học Quy Nhơn 

Tốt nghiệp TS tại Đức, 

Phó Trưởng Khoa Toán, 

GVC 

121.  Ngô Lâm Xuân Châu SP Toán K21 Trường Đại học Quy Nhơn 
Tốt nghiệp TS tại Áo, Phó 

Trưởng Khoa Toán   

122.  Lê Quang Thuận SP Toán K21 Trường Đại học Quy Nhơn 
Tốt nghiệp TS tại Hà Lan, 

GVC 

123.  Lâm Thị Thanh Tâm SP Toán K21 Trường Đại học Quy Nhơn 
Tốt nghiệp TS tại Hà Lan, 

GVC 

124.  Lê Thanh Hiếu SP Toán K23 Trường Đại học Quy Nhơn Tốt nghiệp TS tại Bỉ, GVC 

125.  Huỳnh Minh Hiền SP Toán K23 Trường Đại học Quy Nhơn 
Tốt nghiệp TS tại Đức, 

GVC 

126.  Nguyễn Hữu Trọn SP Toán K24 Trường Đại học Quy Nhơn 
Tốt nghiệp TS tại Pháp, 

GVC 

127.  
Nguyễn Ngọc Quốc 

Thương 
SP Toán K25 Trường Đại học Quy Nhơn Tốt nghiệp TS tại Ý 

128.  Lê Thanh Bính SP Toán K27 Trường Đại học Quy Nhơn Tốt nghiệp TS tại Pháp 

129.  Nguyễn Thế Cang SP Toán K29 Trường Đại học Quy Nhơn Tốt nghiệp TS tại Pháp 

130.  Phạm Thùy Hương SP Toán K27 Trường Đại học Quy Nhơn Tốt nghiệp TS tại Đức 

131.  Nguyễn Bảo Trân SP Toán K29 Trường Đại học Quy Nhơn Tốt nghiệp TS tại Chile 

132.  Nguyễn Văn Vũ SP Toán K30 Trường Đại học Quy Nhơn Tốt nghiệp TS tại Pháp 

133.  Nguyễn Văn Thành SP Toán K31 Trường Đại học Quy Nhơn Tốt nghiệp TS tại Pháp 

134.  Hoàng Nhật Hiếu SP Vật lý K20 Trường Đại học Quy Nhơn 

Tốt nghiệp TS tại Hàn 

Quốc, Phó trưởng khoa, 

GVC 

135.  Bùi Văn Hào SP Vật lý K21 Trường Đại học Quy Nhơn Tốt nghiệp TS tại Hà Lan 

136.  Nguyễn Minh Vương SP Vật lý K23 Trường Đại học Quy Nhơn 
Tốt nghiệp TS tại Hàn 

Quốc 

137.  Lê Thị Ngọc Loan SP Vật lý K21 Trường Đại học Quy Nhơn 

Tốt nghiệp TS tại Hà Lan, 

Phó trưởng phòng NCKH 

và HTQT, GVC 

138.  Trần Năm Trung SP Vật lý K23 Trường Đại học Quy Nhơn 
Tốt nghiệp TS tại Hàn 

Quốc 

139.  Trần Văn Bảy SP Vật lý K23 Trường Đại học Quy Nhơn Tốt nghiệp TS tại Hà Lan 

140.  Phan Thanh Hải SP Vật lý K22 Trường Đại học Quy Nhơn Tốt nghiệp TS tại Đức 
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141.  Lê Viết Thông SP Vật lý K24 Trường Đại học Quy Nhơn 
Tốt nghiệp TS tại Hàn 

Quốc 

142.  Nguyễn Thị Hồng Trang SP Vật lý K25 Trường Đại học Quy Nhơn 
Tốt nghiệp TS tại Hàn 

Quốc 

143.  Đinh Anh Tuấn SP Sinh K7 Trường Đại học Quy Nhơn 

TS, GVC, Trưởng khoa 

Tâm lý-GD và CTXH, 

Chủ tịch Hội đồng Trường 

ĐH Quy Nhơn 

144.  Trương Thị Huệ SP Sinh K17 Trường Đại học Quy Nhơn 
TS, GVC, Phó trưởng khoa 

Sinh-KTNN 

145.  Lê Xuân Vinh SP Toán K8 Trường Đại học Quy Nhơn 
TS, GVC, Trưởng phòng 

Đào tạo đại học 

146.  Trần Thiên Thành SP Toán K11 Trường Đại học Quy Nhơn 
TS, GVC, Trưởng Khoa 

CNTT 

147.  Lê Kim Chung SP Toán K7 Trường Đại học Quy Nhơn 
TS, GVC, Trưởng phòng 

ĐT SĐH   

148.  Mai Xuân Miên SP Ngữ văn K2 Trường Đại học Quy Nhơn 
TS, GVC, Trưởng phòng 

Hành chính - Tổng hợp 

149.  Nguyễn Văn Lập SP Ngữ văn K2 Trường Đại học Quy Nhơn 

TS, GVC, nguyên Trưởng 

bộ môn Ngôn ngữ - Hán 

Nôm 

150.  Trần Văn Phương SP Ngữ văn K2 Trường Đại học Quy Nhơn 
TS, GVC, nguyên Trưởng 

bộ môn Văn học Việt Nam 

151.  Nguyễn Thanh Sơn SP Ngữ văn K3 Trường Đại học Quy Nhơn 

TS, GVC, Trưởng phòng 

Đào tạo và Bồi dưỡng 

thường xuyên 

152.  Phạm Thị Ngọc Hoa SP Ngữ văn K6 Trường Đại học Quy Nhơn 
TS, GVC, khoa GDTH và 

Mầm non 

153.  Trần Thị Giang SP Ngữ văn K11 Trường Đại học Quy Nhơn 
TS, GVC, Phó Trưởng 

khoa GDTH và Mầm non 

154.  Châu Minh Hùng SP Ngữ văn K11 Trường Đại học Quy Nhơn 
TS, GVC, Trưởng bộ môn,  

khoa GDTH và Mầm non 

155.  Nguyễn Thị Kim Oanh SP Ngữ văn K14 Trường Đại học Quy Nhơn 
ThS, Phó trưởng Phòng Tổ 

chức Cán bộ 

156.  Nguyễn Khắc Khanh SP Ngữ văn K24 Trường Đại học Quy Nhơn 

ThS, Bí thư Đoàn Trường, 

Giám đốc Trung tâm Hỗ 

trợ sinh viên và Quan hệ 

doanh nghiệp 

157.  Nguyễn Trọng Đợi SP Địa lý K21 Trường Đại học Quy Nhơn ThS, Trưởng Bộ môn 

158.  Nguyễn Dư Vi Nhân SP Toán K26 Trường Đại học Quy Nhơn 
Nghiên cứu sinh tại Hoa 

Kỳ 

159.  Hồ Ngọc Trung SP Tiếng Anh K15 Viện ĐH Mở Hà Nội 
PGS.TS, Phó trưởng khoa 

Ngoại ngữ 

160.  Vũ Hoàng Phú SP Tiếng Anh K20 
University of Nebraska 

Kearney, USA 
PGS.TS 

161.  Nguyễn Văn Thưởng SP Sử-Chính trị K13 Trường Đại học Phú Yên 
PGS.TS, GVCC, Trưởng 

khoa 

162.  Nguyễn Sum SP Toán K2 Trường Đại học Sài Gòn 

GS.TS, GVCC, nguyên 

Phó Hiệu trưởng phụ trách 

ĐH Quy Nhơn, giải 

thưởng Tạ Quang Bửu 

2017 

163.  Lê Hoài Bắc SP Toán K3 
Trường ĐH KHTN, 

ĐHQG TPHCM 

PGS.TS, Phó trưởng Khoa 

CN Thông tin. 

164.  Nguyễn Đức Minh SP Toán K4 
Trường Cao đẳng Kinh tế 

TPHCM 
PGS.TS, Hiệu trưởng 

165.  Mai Thị Kiều Phượng SP Ngữ văn K7 
Trường ĐH Thái Bình 

Dương, Nha Trang 

PGS.TS, Trưởng phòng 

đào tạo 

166.  Hồ Thị Thu Hiền SP Tiếng Anh K14 
Trường PTTH Chuyên Lê 

Quý Đôn, Bình Định 
Tốt nghiệp TS tại Úc 

167.  Phan Lê Hải Ngân SP Tiếng Anh K17 Trường Cao đẳng Bình Tốt nghiệp TS tại Úc 
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Định 

168.  Vũ Thị Lan SP Tiếng Anh K20 
Southern Illinois Univerity 

Carbonate 
Tốt nghiệp TS tại Mỹ 

169.  Võ Văn Quân SP Hóa K21 Trường CĐSP Quảng Trị 

Tốt nghiệp TS tại Đại học 

La Trobe, Úc; giải thưởng 

tài năng khoa học dành cho 

giảng viên trẻ (Bộ giáo dục 

và Đào tạo) năm 2014; 

Giải thưởng Bùi Dục Tài 

của UBND Tỉnh Quảng 

Trị năm 2017 

170.  Trần Thị Thanh Nhã SP Hóa K22 
Trường Đại học Công 

nghiệp TP. Hồ Chí Minh 

Tốt nghiệp TS tại Đại học 

Adelaide, Úc 

171.  Hồ Minh Toàn SP Toán K15 Viện Toán học Tốt nghiệp TS tại Canada 

172.  Nguyễn An Khương SP Toán K19 
Trường ĐH Bách Khoa, 

ĐHQG TP HCM 
Tốt nghiệp TS tại Hà Lan 

173.  Phạm An Vinh SP Toán K25 
Worldquant Chi nhánh TP. 

HCM 
Tốt nghiệp TS tại Hoa Kỳ 

174.  Lê Nhật Tân SP Toán K26 
Trường ĐH Quốc tế, 

ĐHQG TPHCM 
Tốt nghiệp TS tại Úc 

175.  Lương Thị Hồng Cẩm SP Toán K27 Trường ĐH Sài Gòn Tốt nghiệp TS tại Pháp 

176.  Trương Anh Thuận SP Lịch sử K25 Trường ĐHSP Đà Nẵng 
Tốt nghiệp TS tại Trung 

Quốc 

177.  Nguyễn Thị Thu Hương SP Tiếng Anh K14 Trường ĐH Công đoàn 
TS, Trưởng Bộ môn thuộc 

trường 

178.  Mai Thị Thanh SP Hóa K17 
Trường Đại học Quảng 

Nam 

TS, Trưởng Khoa Lý - Hóa 

- Sinh 

179.  Trần Lăng SP Sử-Chính trị K9 Trường Đại học Phú Yên TS, Phó Hiệu trưởng 

180.  Đào Văn Dương SP Toán K22 
Trường ĐH Xây dựng 

Miền Trung 

TS, Trưởng Khoa Khoa 

học cơ bản 

181.  Trần Đình Thám SP Vật lý K17 
Trường ĐH Phạm Văn 

Đồng, Quảng Ngãi 
TS, Hiệu phó 

182.  Nguyễn Định SP Ngữ văn K4 Trường ĐH Phú Yên 
TS, GVC, Quyền Hiệu 

trưởng 

183.  Ngô Thị Ngọc Diệp SP Ngữ văn K12 Trường Đại học Sài Gòn TS, GV khoa GDTH 

184.  Phạm Ngọc Hiền SP Ngữ văn K13 Trường Đại học Sài Gòn TS, GV Khoa SP KHXH 

185.  Hồ Văn Hải SP Ngữ văn K13 Trường Đại học Sài Gòn TS, GV Khoa GDTH 

186.  Bùi Thị Lân SP  Ngữ văn K16 Trường ĐH Quảng Nam 
TS, Trưởng khoa Ngữ văn 

và Công tác Xã hội 

187.  Lê Đức Thịnh SP Tiếng Anh K19 Trường ĐH Lạc Hồng 
Trưởng khoa Anh Văn đại 

cương 

188.  Nguyễn Văn Hưng SP Địa lý K20 
Trường Cao đẳng Bình 

Định 

Phó trưởng Khoa QTKD - 

Du lịch 

189.  Lê Thị Thanh Trà SP Địa lý K22 
Trường Cao đẳng Bình 

Định 

Phó trưởng Khoa QTKD - 

Du lịch 

190.  Nguyễn Đăng Độ SP Địa lý K22 Trường ĐHSP – ĐH Huế 
P. Trưởng phòng Đào tạo 

Sau Đại học 

191.  Đào Xuân Linh SP Địa lý K26 

Trường Quốc tế Châu Á, 

Thái Bình Dương, TP 

Pleiku, Gia Lai 

Trưởng phòng TC - HC 

192.  Lê Đức Thoang SP Toán K12 Trường ĐH Phú Yên 
Trưởng Khoa Khoa học tự 

nhiên 

193.  Nguyễn Thanh Hải SP Vật lý K9 
Trường ĐH Phạm Văn 

Đồng, Quảng Ngãi 
Trưởng phòng NCKH 

194.  Nguyễn Văn Giang SP Vật lý K15 
Trường Cao đẳng cộng 

đồng Kon Tum 

Trưởng phòng Quản lý 

khoa học 

195.  Trần Thanh Bình SP Ngữ văn K1 
Trường Cao đẳng Bình 

Định 
ThS, Phó Hiệu Trưởng 

196.  Nguyễn Bình Dân SP Ngữ văn K4 
Trường CĐ Cộng Đồng 

tỉnh Kon tum 

ThS, GVC, Phó Hiệu 

trưởng 
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197.  Huỳnh Thị Hồng Hạnh SP Ngữ văn K9 
Trường Đại học KHXH-

NV thành phố HCM 
Trưởng khoa Ngôn ngữ 

198.  Nguyễn Thị Kim Thương SP Ngữ văn K16 
Trường Cao Đẳng Bình 

Định 

ThS, Phó Trưởng phòng 

Đào tạo 

199.  Mai Ái Trực 
SP Ngữ văn K1 (Tại 

chức) 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
Nguyên Bộ trưởng 

200.  Võ Tuấn Nhân SP Sử-Chính trị K5 
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

TS, nguyên Đại biểu Quốc 

hội, hiện là Thứ trưởng 

201.  Ngô Hoài Chung SP Sử-Chính trị K1 
Bộ Văn hóa Thể thao và 

Du lịch 

Nguyên GĐ Sở, Hiện là 

Phó Tổng cục trưởng Tổng 

cục Du lịch VN 

202.  Hoàng Trường SP Sử-Chính trị K1 Bộ Nội vụ 
Phó Cục trưởng Cục Văn 

thư-Lưu trữ 

203.  Võ Thị Mai SP Sử-Chính trị K5 Ban Dân vận Trung ương PGS.TS, Vụ trưởng 

204.  Lê Duy Thống SP Sử-Chính trị K2 Ban Dân vận Trung ương ThS, Vụ phó 

205.  Lê Kim Toàn SP Vật lý K6 Tỉnh ủy Bình Định Phó bí thư tỉnh ủy 

206.  Huỳnh Văn Tới SP Ngữ văn K1 
UBMTTQ VN tỉnh Đồng 

Nai 

PGS.TS, Chủ tịch  

UBMTTQVN tỉnh Đồng 

Nai 

207.  Huỳnh Nữ Thu Hà SP Sử-Chính trị K7 
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai 

Thường vụ Tỉnh ủy/Phó 

CT thường trực UBND 

tỉnh Gia Lai 

208.  Nguyễn Tuấn Thanh SP GDTH K.17 UBND tỉnh Bình Định ThS, Phó chủ tịch  

209.  Tôn Thị Ngọc Hạnh SP Ngữ văn K10 UBND tỉnh Đăk Nông ThS, Phó chủ tịch tỉnh 

210.  Đặng Ngọc Dũng 
Chuyên tu SP Ngữ 

văn K1 
UBND tỉnh Quảng Ngãi Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

211.  Dương Tấn Sinh SP Sử-Chính trị K4 Tỉnh ủy Bình Định 
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ 

nhiệm UBKT Tỉnh ủy 

212.  Nguyễn Thị Phong Vũ SP GDTH K.19 Tỉnh ủy Bình Định Trưởng Ban Dân vận 

213.  Sa Phương SP Địa lý K22 Tỉnh Kon Tum 
Phó chủ tịch huyện Đắk 

Tô 

214.  Đặng Thị Kim Chi SP Sử-Chính trị K4 Nghỉ hưu (Phú Yên) 

Nguyên Tỉnh ủy viên, Đại 

biểu QH, CT Hội LH Phụ 

nữ tỉnh Phú Yên 

215.  Phạm Thị Thu Hồng SP Sử-Chính trị K2 Nghỉ hưu (Bình Định) 

Nguyên Tỉnh ủy viên, Đại 

biểu QH, CT Hội LH Phụ 

nữ tỉnh Bình Định 

216.  Huỳnh Tấn Triều SP Sử-Chính trị K3 
Sở Lao động TB&XH tỉnh 

Quảng Nam 

Nguyên Bí thư Huyện ủy, 

Hiện là Tỉnh ủy viên, 

Giám đốc Sở 

217.  Phan Văn Huệ SP Sử-Chính trị K4 
Trường Chính trị tỉnh Bình 

Định 
Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng 

218.  Huỳnh Thế Mạnh SP Sử-Chính trị K6 
Huyện ủy Mang Yang, Gia 

Lai 

Tỉnh ủy viên, Bí thư 

Huyện ủy 

219.  Nguyễn Thái Bình SP Sử-Chính trị K12 
Trường Chính trị tỉnh Gia 

Lai 
Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng 

220.  Lê Trung Hưng SP Sử-Chính trị K10 
Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh Phú Yên 
Tỉnh ủy viên, Viện trưởng 

221.  Nguyễn Thanh Thụy SP Sinh K4 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Bình 

Định 

Nguyên UV BTV Tỉnh ủy, 

Đại biểu quốc hội K12,13; 

Chủ tịch LHH Phụ nữ tỉnh 

Bình Định 

222.  Trần Văn Thu SP Sinh K13 
Sở Thông tin và Truyền 

thông Kon Tum 
ThS, Phó Giám đốc Sở 

223.  Phan Văn Hiếu SP Sinh K15 
Huyện Nghĩa Hành, Quảng 

Ngãi 
TS, Phó bí thư Huyện ủy 

224.  Cao Văn Bình SP Toán K1 
Văn phòng đại biểu quốc 

hội Tỉnh Bình Định 
ThS, Chánh văn phòng 

225.  Trần Trung Triết SP Toán K5 
UBND Huyện Ba Tơ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

ThS, Chủ tịch UBND 

Huyện 

226.  Huỳnh Văn Nam SP Toán K9 Viện Khoa học và kỹ thuật GS, Tốt nghiệp TSKH tại 
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cao cấp Nhật Bản (JAIST) Pháp  

227.  Cao Trung Tin SP Toán K14 
UBND Huyện ĐắcTô, Kon 

Tum 
Chủ tịch UBND Huyện 

228.  Tạ Công Dũng SP Toán K10 
Huyện Ủy Huyện Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi 
Bí thư 

229.  Phạm Thị Hường SP GDTH K.17 Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông Phó Giám đốc 

230.  Trần Thanh Hải SP Ngữ văn K4 Báo Bình Định Tổng Biên tập 

231.  Đoàn Dụng SP Ngữ văn K5 
Sở Nội vụ tỉnh Quảng 

Ngãi 

Giám đốc Sở Nội Vụ, 

nguyên Giám đốc Sở 

GD&ĐT Quảng Ngãi 

232.  Nguyễn Ngọc Toàn SP Ngữ văn K9 Báo Thanh Niên 
Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên 

tập Báo Thanh niên 

233.  Huỳnh Kiên SP Ngữ văn K11 Báo Gia Lai Tổng Biên tập 

234.  Lương Văn Danh K12 Báo Gia Lai Phó Tổng Biên tập 

235.  Lý Thị Tiết Hạnh SP Ngữ văn K13 
Đoàn Đại biểu Quốc hội 

tỉnh Bình Định 
ThS, Phó Trưởng Đoàn 

236.  Đỗ Thiện Chế SP Ngữ văn K13 
Hội Nông dân tỉnh Bình 

Định 
Phó Chủ tịch thường trực 

237.  Mai Việt Trung SP Ngữ văn K14 
Văn phòng Tỉnh uỷ Bình 

Định 
ThS, Chánh Văn phòng 

238.  Nguyễn Hồng Quang SP Ngữ văn K15 Công An Tỉnh Bình Định 
Thượng tá, Phó trưởng 

phòng PA 83 

239.  Trương Tứ Sử-Chính trị K15 
Huyện ủy An Lão, tỉnh 

Bình Định 
Phó Bí thư Huyện ủy 

240.  Lê Văn Ninh SP Sử-Chính trị K18 
UBND huyện Lý Sơn, 

Quảng Ngãi 
Phó Chủ tịch 

241.  Đặng Văn Phụng SP Sử-Chính trị K19 
UBND huyện Vân Canh, 

Bình Định 

ThS, nguyên Phó GĐ Sở 

GD&ĐT, hiện là Phó Chủ 

tịch 

242.  Ngô Đình Mẫn SP Sinh K14 
Huyện Lý Sơn, Quảng 

Ngãi 

Nguyên Hiệu trưởng 

trường THPT huyện Lý 

Sơn; Phó chủ tịch HĐND 

huyện Lý Sơn 

243.  Vũ Thọ Hanh SP Sinh K15 Huyện Chư Pứ, Gia Lai Phó trưởng Công an huyện 

244.  Nguyễn Xuân Đá SP Sinh K16 
Trường Chính trị Buôn 

Hồ, Đắk Lắk 
ThS, Giám đốc 

245.  Nguyễn Hướng Nam SP Vật lý K6 
Công ty Bảo hiểm PJICO 

Bình Định 
Giám đốc 

246.  Nguyễn Thị Hường SP GDTH K.16 
Phòng nội vụ TP Quy 

Nhơn, Bình Định 
Phó phòng 

247.  Võ Công Trí SP Ngữ văn K2 
Trường THPT Chuyên Lê 

Quy Đôn, Tp. Quy Nhơn 
ThS, Tổ trưởng Ngữ văn 

248.  Nguyễn Kim Huy SP Ngữ văn K3 Nhà xuất bản Đà Nẵng 

Tổng Biên tập, Chủ tịch 

Hội đồng nghệ thuật Hội 

Nhà văn Tp. Đà Nẵng 

249.  Nguyễn Ngọc Chương SP Ngữ văn K9 Báo Tuổi Trẻ 

Trưởng Văn phòng Đại 

diện Báo Tuổi trẻ tại Miền 

Trung và Tây Nguyên 

250.  Nguyễn Xuân Nhàn SP Ngữ văn K9 Báo Lao Động 

Trưởng Văn phòng Đại 

diện Báo Lao Động tại 

Bình Định 

251.  Quảng Văn Ngọc SP Ngữ văn K19 
Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng 

Nam 

ThS, Trưởng phòng Tổng 

hợp 2 

252.  Huỳnh Thuý Vân 
SP Ngữ văn K12 (Tại 

chức) 

Hội đồng Nhân dân tỉnh 

Bình Định 

Trưởng ban Văn hoá xã 

hội 

253.  Nguyễn Văn Quảnh 
SP Ngữ văn K13 (Tại 

chức) 

UBND Tp. Quy Nhơn, 

Bình Định 
Trưởng phòng Nội vụ 

254.  Nguyễn Văn Phùng 
SP Ngữ văn K13 (Tại 

chức) 

Đảng uỷ Phường Thị Nại, 

Tp. Quy Nhơn, Bình Định 
Bí thư Đảng uỷ 

255.  Nông Thị Thu SP Sử-Chính trị K17 
Huyện ủy huyện Krông 

Năng, Đắk Lắk 
Trưởng ban Tuyên giáo 
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256.  Nguyễn Văn Hưng SP Sử-Chính trị K20 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo TP Quảng Ngãi 
TS, Trưởng phòng 

257.  Nguyễn Trường Giang 

Khóa 26 – Giáo dục 

thể chất, Trường Đại 

học Quy Nhơn 

Trường ĐH Nông lâm 

Thái Nguyên 

TS, giảng viên, Trưởng Bộ 

môn Giáo dục thể chất 

258.  Lê Thị Bích Phượng 

Khóa 17– Giáo dục 

Tiểu học, trường Sư 

phạm Quy Nhơn 

Tiểu học Quang Trung Hiệu trưởng 

259.  Phan Thị Minh Hà 

Khóa 19– Giáo dục 

Tiểu học, trường Sư 

phạm Quy Nhơn 

Tiểu học Ngô Mây Phó Hiệu trưởng 

260.  
Nguyễn Hồng Minh 

Thương 

Khóa 20– Giáo dục 

Tiểu học, trường Sư 

phạm Quy Nhơn 

Tiểu học Lý Thường Kiệt Hiệu Trưởng 

261.  Nguyễn Thị Chín 

Khóa – Giáo dục 

Mầm non (hệ tại 

chức), trường Sư 

phạm Quy Nhơn 

Mầm non Quy Nhơn Nguyên Hiệu trưởng 

262.  Phan Sĩ Thống 

Khóa 23– Giáo dục 

Tiểu học, trường Đại 

học Quy Nhơn 

 UBND tỉnh Đak Nông Trưởng phòng văn - xã 

263.  Nguyễn Thị Tĩnh  

Khóa 17– Giáo dục 

Tiểu học, trường Sư 

phạm Quy Nhơn 

ĐH Tây Nguyên 
Trưởng khoa lý luận chính 

trị 

264.  Trương Quang Ngọc 

Khóa 3– Giáo dục 

Tiểu học (hệ tại 

chức), trường Sư 

phạm Quy Nhơn 

Phòng GD-ĐT TP Kon 

Tum 
Phó trưởng phòng 

265.  Nguyễn Thái Phong 

Khóa 22– Giáo dục 

Tiểu học, trường Đại 

học Quy Nhơn 

Trường TH Võ Thị Sáu, 

Hải Châu, Đà Nẵng. 
Hiệu trưởng 

266.  Nguyễn Đức Hợp 

Khóa 17– Giáo dục 

Tiểu học, trường Sư 

phạm Quy Nhơn 

TH Đức Nhuận, Mộ Đức, 

Quảng Ngãi. 
Hiệu trưởng 

267.  Nguyễn Văn Nhật 

Khóa 18– Giáo dục 

Tiểu học, trường Sư 

phạm Quy Nhơn 

Tỉnh đoàn Phú Yên Bí thư tỉnh đoàn 

268.  Trần Văn Ẩn 

Khóa 1– Giáo dục 

Tiểu học, trường Sư 

phạm Quy Nhơn 

TH Nguyễn Khuyến, Quy 

Nhơn. 
Hiệu trưởng 

269.  Đặng Văn Mạnh  

Khóa 18– Giáo dục 

Tiểu học, trường Sư 

phạm Quy Nhơn 

TH Trần Phú, Quy Nhơn. Hiệu trưởng 

270.  Nguyễn Lâm Tường Minh  

Khóa 18– Giáo dục 

Tiểu học, trường Sư 

phạm Quy Nhơn 

TH Âu Cơ, Quy Nhơn Hiệu trưởng 

271.  Lê Thanh Còi 

Khóa 20– Giáo dục 

Tiểu học, trường Sư 

phạm Quy Nhơn 

TH Bắc Bình, Bác Ái, 

Ninh Thuận 
Hiệu trường 

272.  Lưu Thanh Hải SP Vật lý – K19 Sở GD&ĐT Quảng Ngãi 

ThS. Quản lý GD, Chánh 

văn phòng Sở GD&ĐT 

Quảng Ngãi 

273.  Trần Quang Nguyên SP Toán - K16 
Trường THPT Huỳnh 

Thúc Kháng, Quảng Ngãi 
ThS, Phó Hiệu Trưởng 

274.  Trần Quang Hồng SP Toán – K11 Sở GD&ĐT Quảng Ngãi 

ThS. Quản lý GD,Trưởng 

Phòng phổ thông Sở 

GD&ĐT Quảng Ngãi 

275.  Trần Quang Trình SP Vật lý – K9 
Trường THPT Huỳnh 

Thúc Kháng, Quảng Ngãi 
Phó Hiệu Trưởng 

276.  Đỗ Tấn Ngọc SP Ngữ văn – K15 
Trường THPT Huỳnh 

Thúc Kháng, Quảng Ngãi 
ThS, Phó Hiệu Trưởng 
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277.  Lương Thành Hưng SP Vật lý – K9 
Trường THPT Lê Khiết, 

Quảng Ngãi 

ThS. Quản lý GD, Phó 

Hiệu trưởng 

278.  Nguyễn Văn Vỹ SP Vật lý – K10 
Trường THPT Thu Xà, 

Quảng Ngãi 
Phó Hiệu trưởng 

279.  Trần Thanh An SP Vật lý – K11 
Trường THPT Lê Trung 

Đình, Quảng Ngãi 
TS, Phó Hiệu trưởng 

280.  Phạm Xuân Tám SP Vật lý – K10 
Trường THPT Tư Nghĩa 1, 

Quảng Ngãi 
Phó Hiệu trưởng 

281.  Nguyễn Phú Đồng SP Vật lý – K9 
Trường THPT Thu Xà, 

Quảng Ngãi 
TS, Hiệu trưởng 

282.  Nguyễn Thái An SP Toán – K9 
Trường THPT  Trần Quốc 

Tuấn, Quảng Ngãi 
TS, Phó Hiệu trưởng 

283.  Đặng Văn Tỉnh SP Toán – K22 
Trường THPT  Vạn 

Tường, Quảng Ngãi 
TS, Phó Hiệu trưởng 

284.  Nguyễn Dũng SP Toán – K16 
Trường THPT Trần Quang 

Diệu, Quảng Ngãi 
Hiệu trưởng 

285.  Phạm Bách Khoa SP Vật lý – K19 
Trường THPT Sơn Mỹ, 

Quảng Ngãi 
Phó Hiệu trưởng 

286.  Phạm Văn Nam SP Vật lý – K22 
Trường THPT Đinh Tiên 

Hoàng, Quảng Ngãi 
Quảng Ngãi 

287.  Võ Hữu Quyền SP Vật lý – K22 
Trường THPT Tư Nghĩa 1, 

Quảng Ngãi 
Phó Hiệu trưởng 

288.  Đinh Văn Thành SP Lịch sử - K18 
Trung tâm GDTX – Nghề, 

Quảng Ngãi 
Giám đốc 

289.  Nguyễn Thanh Tùng SP Toán – K19 
Trường THPT Sơn Hà, 

Quảng Ngãi 
Hiệu trưởng 

290.  Ngô Văn Hải SP Toán – K18 
Trường THPT Ba Tơ, 

Quang Ngãi 
Hiệu trưởng 

291.  Nguyễn Phước SP Toán – K19 
Trường THPT Trần Cao 

Vân, Đà Nẵng 
Hiệu trưởng 

292.  Nguyễn Văn Quý SP Toán – K 19 
Phòng GD&ĐT Mộ Đức, 

Quảng Ngãi 
Phó phòng 

293.  Ngô Ngọc Hoàng Vương SP Ngữ văn – K20 Thành phố Đà Nẵng 
Trưởng phòng Chính trị tư 

tưởng 

294.  Nguyễn Thị Hằng SP Ngữ văn – K16 
Trường THPT Thu Xà, 

Quảng Ngãi 
Phó Hiệu trưởng 

295.  Đinh Thị Phương SP Ngữ văn – K14 
Phòng GD&ĐT Sơn Hà, 

Quảng Ngãi 
Trưởng phòng 

296.  Nguyễn Thị Thành SP Ngữ văn – K15 Sở GD&DDT Quảng Ngãi Trưởng phòng Tiểu học 

297.  Nguyễn Xuân Thành SP Ngữ Văn – K18 
Trường THPT Nguyễn 

Trãi, Gia Lai 
Phó Hiệu trưởng 

298.  Nguyễn Văn Trường SP Toán – K19 
Trường THPT Huỳnh 

Thúc Kháng, Gia Lai 
Hiệu trưởng 

299.  Trần Văn Thế SP Địa lý – K20 
Trường THPT Chu Văn 

An, Gia Lai 
Hiệu trưởng 

300.  Huỳnh Hữu Thừa SP Lịch sử - K19 
Trường THPT Lê Hoàn, 

Gia Lai 
Hiệu trưởng 

301.  Nguyễn Quốc Thái SP Toán – K19 
Trường THPT Lê Hồng 

Phong, Gia Lai 
Phó Hiệu trưởng 

302.  Lê Văn Tàu SP Hóa – K18 
Trường THPT Mạc Đĩnh 

Chi, Gia Lai 
Hiệu trưởng 

303.  Đặng Văn Đại SP Toán – K20 
Trường THCS&THPT 

Kon H’Nừng, Gia Lai 
Hiệu trưởng 

304.  Lê Văn Lai SP Văn - K18 
Trường THPT Yali, Gia 

Lai 
Hiệu trưởng 

305.  Nguyễn Văn Tiến SP Toán - K18 
Trường THPT Nguyễn 

Huệ, Gia Lai 
Phó Hiệu trưởng 

306.  Đoàn Huỳnh Dương SP Văn – K18 
Trường THPT Trần Hưng 

Đạo, Gia Lai 
Phó Hiệu trưởng 

307.  Trần Thái Vinh SP Vật lý – K19 Trường THPT Chu Văn Hiệu trưởng 
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An, Khánh Hòa 

308.  Nguyễn Văn Cường SP Toán – K20 
Trường THPT Phan Bội 

Châu, Gia Lai 
Phó Hiệu trưởng 

309.  Phan Thanh Liêm SP Toán – K7 Sở GD&ĐT Bình Định 

ThS, Phó Phòng quản lý 

chất lượng giáo dục – giáo 

dục thường xuyên 

310.  Võ Ngọc Sỹ SP Toán – K18 Sở GD&ĐT Bình Định 
ThS,Trưởng Phòng Tổ 

chức cán bộ 

311.  Vũ Hoàng Phú SP Anh –K19 
ĐH Nebraska,Kearney, 

Hoa Kỳ 
PGS, giảng viên 

312.  Vũ Thị Lan SP Anh –K19 

Trung tâm Bồi dưỡng Trực 

tuyến - Anh ngữ EPAS, 

Hoa Kỳ 

TS,  giám đốc 

313.  Trịnh Công Sơn 

Khóa 1 - Giáo học Bổ 

túc, Trường Sư phạm 

Qui Nhơn 

 Nhạc sĩ 

314.  Phạm Văn Hạng 

Khóa 1 - Giáo học Bổ 

túc, Trường Sư phạm 

Qui Nhơn 

 Điêu khắc gia 

315.  Tôn Thất Lập 

Khóa 3 - Giáo học Bổ 

túc, Trường Sư phạm 

Qui Nhơn 

Hiện ở tại TP. HCM Nhạc sĩ 

316.  Phan Công Trinh 

Khóa 3 - Giáo học Bổ 

túc, Trường Sư phạm 

Qui Nhơn 

Sở Tư pháp TP.HCM Nguyên Giám đốc  

317.  Nguyễn Công Minh 

Khóa 3 - Giáo học Bổ 

túc, Trường Sư phạm 

Qui Nhơn 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

TP.HCM 
Nguyên Giám đốc  

318.  Trịnh Bang 

Khóa 5 - Giáo học Bổ 

túc, Trường Sư phạm 

Qui Nhơn 

Quy Nhơn Họa sĩ & Điêu khắc 

319.  Võ Văn Bồng 

Khóa 11 - Giáo học 

Bổ túc, Trường Sư 

phạm Qui Nhơn 

Trường CĐ Bình Định Nguyên Hiệu trưởng  

 

------------------- 


